
STT Họ Tên Ngày sinh Tên trƣờng Nơi sinh Đã nộp hồ sơ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Vân Anh 07.06.2006 THCS TRẦN QUANG KHẢI Thanh Hóa

2 Chử Hà Phƣơng Anh 13.08.2006 THCS NGUYỄN AN NINH TP Hồ Chí Minh

3 NGUYỄN TAM TÚ ANH 11.02.2006 THCS TÂN SƠN Thành phố Hồ Chí Minh

4 MAI VŨ ANH 07.11.2006 THCS PHAN CÔNG HỚN TP. Hồ Chí Minh

5 Võ Mạc Vệ Anh 26.08.2005 THCS NGUYỄN HUỆ Thành phố Hồ Chí Minh

6 Nguyễn Đào Kim Anh 25.04.2006 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ TP. Hồ Chí MInh

7 Hoàng Anh Ngọc Ánh 20.07.2006 THCS LÊ LỢI Thành Phố Hồ Chí Minh

8 NGUYỄN GIA BẢO 02.11.2006 THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO TP. Hồ Chí Minh

9 LƢƠNG GIA BẢO 28.09.2006 THCS PHAN CÔNG HỚN TP. Hồ Chí Minh

10 Phan Gia Bảo 02.01.2006 THCS TÂN XUÂN TP. Hồ Chí Minh

11 TRẦN GIA BẢO 02.01.2006 THCS PHAN CÔNG HỚN TP. Hồ Chí Minh

12 Đỗ Phƣớc Chiến 11.03.2006 THCS TÂN XUÂN TP. Hồ Chí Minh

13 NGUYỄN TẤN ĐẠT 27.06.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

14 Nguyễn Hoàng Hữu Đức 25.07.2006 THCS TÔN THẤT TÙNG Bình Thuận

15 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11.04.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

16 Vũ Quốc Duy 25.07.2006 THCS TÂN XUÂN TP. Hồ Chí Minh

17 Văn Trịnh Thùy Giang 19.03.2006 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Bình Thuận

18 Lý Gia Hân 13.01.2006 THCS HÀ HUY TẬP Cần Thơ

19 Nguyễn Ngọc Gia Hân 16.10.2006 THCS NGUYỄN TRÃI TP Hồ Chí Minh

20 Nguyễn Phƣơng Hằng 07.07.2006 THCS NGUYỄN TRÃI Quảng Nam

21 PHAN MINH HÒA 21.12.2006 THCS VÀ THPT TRÍ ĐỨC Thành phố Hồ Chí Minh

22 Đỗ Phƣớc Hƣng 05.02.2006 THCS NGUYỄN DU TP. Hồ Chí Minh

23 TRẦN THỊ TUYẾT KHA 07.03.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

24 Nguyễn Hữu Thái Khang 05.01.2006 THCS VĨNH LỘC A Thành phố Hồ Chí Minh

25 LÊ HOÀI KHANG 04.01.2006 THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO TP. Hồ Chí Minh

26 Đào An Khang 21.11.2006 THCS TÂN XUÂN TP. Hồ Chí Minh

27 Nguyễn Trần Duy Khang 02.12.2006 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Long An

28 ĐẶNG THỊ KIM Khánh 17.09.2006 THCS PHAN CÔNG HỚN TP. Hồ Chí Minh

29 LÂM ĐĂNG KHOA 30.09.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG Ninh Bình
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30 Nguyễn Trinh Khôi 29.12.2006 THCS PHAN BỘI CHÂU Hải Phòng

31 Quách Kim Lâm 15.08.2006 THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG A TP.HCM

32 Trần Thanh Liêm 24.02.2006 THCS NGUYỄN AN NINH TP Hồ Chí Minh

33 Trần Tú Liên 19.01.2006 THCS NGUYỄN HUỆ Thành phố Hồ Chí Minh

34 Huỳnh Dƣơng Ngọc Thảo Linh 23.09.2006 THCS HÀ HUY TẬP TP.HCM

35 NGUYỄN TƢỜNG LINH 27.07.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG Quảng Nam

36 Nguyễn Ngọc Linh 06.02.2006 THCS VÕ THÀNH TRANG Tp.HCM

37 Trần Vinh Lợi 06.09.2006 THCS PHAN BỘI CHÂU Tp.Hồ Chí Minh

38 LÊ HỒ HOÀNG LONG 08.11.2006 THCS TÂN SƠN Thành phố Hồ Chí Minh

39 Trần Kim Long 21.06.2006 THCS NGUYỄN TRÃI Tp Hồ Chí Minh

40 Cô Thị Xuân Mai 07.10.2006 THCS TÂN TẠO A TP.HCM

41 Đào Ngọc Giáng My 04.10.2006 THCS NGUYỄN AN NINH TP Hồ Chí Minh

42 NGUYỄN THANH TRÚC MY 01.08.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

43 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 06.07.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

44 Trần Huỳnh Khánh Ngân 15.08.2006 THCS PHAN BỘI CHÂU Tp.Hồ Chí Minh

45 Phan Trung Nghĩa 28.09.2006 THCS TÂN XUÂN TP. Hồ Chí Minh

46 Phạm Huỳnh Nhƣ Ngọc 23.02.2006 THCS LÊ LỢI Thành Phố Hồ Chí Minh

47 Lâm Sở Ngọc 02.12.2006 THCS LÊ ANH XUÂN Tp. HCM

48 Lê Bối Ngọc 13.10.2006 THCS ĐỒNG KHỞI TP Hồ Chí Minh

49 Võ Nguyễn Hồng Ngọc 14.02.2006 THCS NGUYỄN TRÃI TP Hồ Chí Minh

50 Lê Đình Nguyên 23.03.2006 THCS NGUYỄN AN NINH TP Hồ Chí Minh

51 Lƣơng Nguyễn Thảo Nguyên 07.04.2006 THCS NGUYỄN TRÃI Đồng Nai

52 Nguyễn Thành Nhân 05.12.2006 THCS TÂN THỚI HÒA Tp Hồ Chí Minh

53 NGUYỄN NGỌC XUÂN NHI 06.07.2006 THCS ĐỒNG ĐEN Thành phố Hồ Chí Minh

54 Lê Thị Yến Nhi 12.04.2006 THCS TÂN XUÂN Quảng Nam

55 Nguyễn Thị Phƣơng Nhi 16.10.2006 THCS TÔN THẤT TÙNG Hà Tĩnh

56 Nguyễn Xuân Nhi 13.12.2006 THCS AN LẠC Tp.Hồ Chí Minh

57 Diệp Châu Quỳnh Nhƣ 28.07.2006 THCS TÔN THẤT TÙNG Tp.hcm

58 CHÂU TUYẾT NHƢ 23.07.2006 THCS ĐẶNG TRẦN CÔN Thành phố Hồ Chí Minh

59 HUỲNH NGỌC NƢƠNG 15.09.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

60 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 28.08.2006 THCS ĐỒNG KHỞI TP Hồ Chí Minh

61 Nguyễn Hoàng Phúc 21.01.2006 THCS TÂN TẠO A Cần Thơ

62 NGUYỄN NGỌC YẾN PHƢƠNG 17.12.2006 THCS PHAN CÔNG HỚN TP. Hồ Chí Minh

63 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng 01.06.2005 THCS LÊ LỢI Thành Phố Hồ Chí Minh



64 Nguyễn Minh Quân 31.10.2006 THCS TÔN THẤT TÙNG Tp.hcm

65 Phùng Quang Quý 18.11.2006 THCS BÌNH HƢNG HÒA TP. HCM

66 Lê Minh Sơn 13.09.2006 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ TP. Hồ Chí Minh

67 Võ Đình Tài 23.11.2006 THCS TÂN XUÂN TP. Hồ Chí Minh

68 Nguyễn Ngọc Xuân Tâm 01.03.2006 THCS VĨNH LỘC A Thành phố Hồ Chí Minh

69 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 24.06.2006 THCS TÂN TẠO A TP.HCM

70 NGUYỄN THU THẢO 19.08.2005 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG Hƣng Yên

71 Nguyễn Chí Thiện 15.05.2006 THCS PHAN BỘI CHÂU Tiền Giang

72 Đỗ Thanh Thiện 14.06.2006 THCS NGUYỄN HUỆ Thành phố Hồ Chí Minh

73 HUỲNH TẤN THỊNH 26.04.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG Đà Nẵng

74 LÊ TRƢỜNG THỊNH 02.10.2006 THCS,THPT NAM VIỆT Trà Vinh

75 PHẠM THỊ KIM THOA 05.01.2006 THCS ĐẶNG TRẦN CÔN Thành phố Hồ Chí Minh

76 LƢ NGUYỄN ANH THƢ 20.09.2006 THCS PHAN CÔNG HỚN Quảng Ngãi

77 NGUYỄN ANH THƢ 16.09.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

78 HUỲNH ĐẶNG MINH THUẬN 31.03.2006 THCS ĐỒNG ĐEN Thành phố Hồ Chí Minh

79 Ngô Thị Thanh Thúy 13.05.2006 THCS TÔN THẤT TÙNG Tp.hcm

80 HUỲNH TUẤN TIẾN 29.04.2006 THCS VÕ VĂN VÂN Thành phố Hồ Chí Minh

81 Nguyễn Bảo Trân 23.05.2006 THCS NGUYỄN TRÃI Quãng Ngãi

82 VÕ THỊ THANH TRÚC 22.05.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

83 Trần Thị Thanh Trúc 22.01.2006 THCS LÊ LỢI Ninh Bình

84 Phạm Thái Tú 03.12.2006 THCS TÂN XUÂN Vũng Tàu

85 Lê Phan Cẩm Tú 27.07.2006 THCS LÊ LỢI Thành Phố Hồ Chí Minh

86 KIM QUỐC TUẤN 20.09.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

87 NGUYỄN ANH TUẤN 21.08.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG Nam Định

88 Huỳnh Quang Tuấn 23.04.2006 THCS NGUYỄN HUỆ Thành phố Hồ Chí Minh

89 Trần Công Tuấn 08.02.2006 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ TP.HCM

90 Dƣơng Hà Mộng Tuyền 07.05.2006 THCS ĐỒNG KHỞI TP Hồ Chí Minh

91 VÕ NGỌC TƢỜNG VI 09.07.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

92 Lê Phi Vũ 18.12.2006 THCS TÂN XUÂN TP. Hồ Chí Minh

93 NGUYỄN THỊ THÚY VY 12.10.2006 THCS XUÂN THỚI THƢỢNG TP.Hồ Chí Minh

94 Tống Phƣơng Vy 25.01.2006 THCS VÀ THPT ĐINH TIÊN HOÀNG Thành phố Hồ Chí Minh

95 NGUYỄN THẢO VY 07.07.2006 THCS ĐẶNG TRẦN CÔN Thành phố Hồ Chí Minh

96 Nguyễn Nhƣ Ý 28.12.2006 THCS PHAN BỘI CHÂU Tp.Hồ Chí Minh

97 LƢU HOÀNG BẢO YẾN 06.10.2006 THCS PHAN CÔNG HỚN TP. Hồ Chí Minh



98 Huỳnh Đăng Khôi 04.4.2026 TP. HCM Tuyển thẳng

99 Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền 21.6.2006 TP. HCM Tuyển thẳng

100 Nguyễn Quốc Sách 30.4.2006 TP. HCM Tuyển thẳng

101 Võ Minh Thành 13.6.2006 TP. HCM Tuyển thẳng


